
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Biệt thự số 12 Lô đất TT2, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Đường Phạm Văn Đồng, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAILY.LIFE HTC

0110367554

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm;

0128

5. Dịch vụ đóng gói 8292

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Không bao gồm đấu giá tài sản)

6820

8. Quảng cáo 7310

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng(điều 27 nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4722

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Giết mổ gia súc, gia cầm - Chế biến và bảo quản thịt 
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DAILY.LIFE HTC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAILY.LIFE HTC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAILY.LIFE HTC ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983483311
Email:

Fax:
Website:
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43.186.400.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 4.318.640

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: -Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh - Chế biến 
và bảo quản thủy sản khô - Chế biến và bảo quản nước mắm -
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: - Sản xuất nước ép từ rau quả - Chế biến và bảo quản 
rau quả khác

1030

13. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: - Sản xuất dầu, mỡ động vật - Sản xuất dầu, bơ thực 
vật

1040

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt - Sản 
xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản - Sản xuất món 
ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075

17. Sản xuất chè 1076

18. Sản xuất cà phê 1077

19. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

20. Sản xuất rượu vang 1102

21. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: - Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai - 
Sản xuất đồ uống không cồn

1104

23. In ấn 1811

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: - Sản xuất mỹ phẩm - Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

25. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại

2100

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

5210

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN THIẾT

Thôn Mao Dộc, 
Phường Phượng 
Mao, Thị xã Quế 
Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0270510005
14

2 TÔ THỊ LÃN Tổ 12, Khu Phố 2, 
Phường Xuân An, 
Thành phố  Phan 
Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0601560001
45
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3 TRƯƠNG THỊ 
MỸ TUYẾT

Thôn Huỳnh Mai, 
Xã Phước Nghĩa, 
Huyện Tuy 
Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

211369258

4 CAO THANH 
THIÊN

Thôn 4, Xã Cuôr 
Knia, Huyện 
Buôn Đôn, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0663030024
12

5 NGUYỄN THỊ 
ÁNH MAI

19 Đường 14 
KP4, Phường 
Linh Đông, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

0511660085
04
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6 TRẦN THỊ 
THU THỦY

Số nhà 35, thôn 8, 
Xã Ea Bar, Huyện 
Buôn Đôn, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

240845361

7 VŨ THỊ 
THIÊM

Thôn Vĩnh Trung, 
Xã Khai Thái, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0011790122
31

8 TẠ NGỌC 
MINH

Xóm 6 thôn Phúc 
Đức, Xã Sài Sơn, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 420.000.000 0,973

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 420.000.000 0,973

0010580009
61
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9 NGUYỄN VŨ 
ĐẠT

Số 68 đường 
Hoàng Văn Thụ, 
tổ dân phố Lộc 
Thịnh, Phường 
Cam Lộc, Thành 
Phố Cam Ranh, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0560920074
06

10 TRẦN THỊ 
NGỌC OANH 

116/75  Dương 
Quảng Hàm, 
Phường 5, Quận 
Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0791740026
76

11 PHẠM THỊ 
BÍCH NGA

Tổ 3, thôn An 
Phú, Xã Hàm 
Chính, Huyện 
Hàm Thuận Bắc, 
Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

68.000 680.000.000 1,575

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 68.000 680.000.000 1,575

0601710043
72
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12 TRƯƠNG 
VĂN TAM

Số 512 Núi 
Thành, Tổ 41, 
Phường Hoà 
Cường Nam, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

456.500 4.565.000.000 10,570

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 456.500 4.565.000.000 10,570

0490790011
10

13 THÁI THỊ 
ĐỊNH

Thôn 05, Xã Tam 
Ngọc, Thành phố 
Tam Kỳ, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

205203106

14 PHẠM XUÂN 
HẠNH

Thôn 2, Xã Tân 
Hoà, Huyện Buôn 
Đôn, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0520900113
95
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15 NGUYỄN THỊ 
TÂN  UYÊN

4 Khu Phố 1, 
Phường Linh 
Đông, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

023233898

16 NGUYỄN THỊ 
KIM CHI

Tổ 61, Phường 
Hoà Cường Bắc, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0661850127
22

17 PHẠM QUỐC 
ĐÔNG

3/1/440 Chợ Hàng 
Dư, Phường Hàng 
Kênh, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.840 208.400.000 0,483

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.840 208.400.000 0,483

0310690052
39

8/27Thời gian đăng từ ngày 27/05/2023 đến ngày 26/06/2023



18 LÊ THỊ 
THANH BÌNH

014B Lô D, Cư 
Xá Thanh Đa, 
Phường 27, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

0191730001
56

19 LÊ DUY HẢI Thôn Hải Yến, Xã 
Trù Hựu, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0240800049
98

20 TRƯƠNG 
UYÊN HẢI

Số 66 phố 
Nguyễn Thái Học, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0010590052
62
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21 HOÀNG THỊ 
LIỆU

Thôn Trà Long, 
Xã Bình Trung, 
Huyện Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

32.000 320.000.000 0,741

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 32.000 320.000.000 0,741

0441850112
48

22 NGUYỄN THỊ 
HẠ LIÊN

Số 512 Núi 
Thành, Phường 
Hoà Cường Nam, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0481820044
61

23 NGUYỄN THỊ 
SƯƠNG

Khối Mỹ Nam, 
Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam 
Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0511850191
25
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24 ĐẶNG THỊ 
MỸ TRANG

Khối phố 6, 
Phường An Sơn, 
Thành phố Tam 
Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0491770075
17

25 HOÀNG MINH 
HỢI

03 Ngô Văn Năm, 
Phường Tân Lợi, 
TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,463

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 0,463

0420700026
49

26 TẠ QUANG 
TOẢN

66/6/15 Nguyễn 
Công Trứ, 
Phường Tự An, 
TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0300600100
04
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27 HOÀNG TIẾN 
THỊNH

Thôn 04, Xã Tân 
Hoà, Huyện Buôn 
Đôn, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0660990191
99

28 HOÀNG VIỆT 
TRUNG

Thôn 9 , Xã Đắk 
Cấm, Thành phố 
Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

0620920017
59

29 TRƯƠNG THỊ 
PHƯỢNG

75/73/12 Đường 
48, Phường Hiệp 
Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0461700002
62
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30 NGUYỄN THỊ 
THANH MAI

26/25 Cao Bá 
Quát, Phường 
Phước Tân, Thành 
phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,463

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 0,463

0561620084
01

31 NGUYỄN THỊ 
MAI LINH

41 Vũ Xuân 
Thiều, Phường 
Phước Long, 
Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0561660007
13

32 NGUYỄN THỊ 
XUÂN LÀNH

Thôn Phước 
Trung, Xã Phước 
Đồng, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0561700082
80
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33 VŨ DUY TỊNH Thôn Bình Trúc 1, 
Xã Bình Sa, 
Huyện Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

205241082

34 NGUYỄN THỊ 
HẬU

Thôn Ngự Tiền, 
Xã Thanh Lâm, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.259.9
50

22.599.500.000 52,330

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.259.9
50

22.599.500.000 52,330

0251810009
51

35 PHẠM VĂN 
LÝ

Xóm 8, thôn 
Nghĩa Phương, 
Xã Đông Hòa, 
Thành phố Thái 
Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0340740060
97
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36 CHỬ THẾ VỸ Thôn Đại, Xã 
Phụng Công, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0330700111
37

37 ĐẶNG THỊ 
MIỀN

Thôn 9, Xã Đắk 
Cấm, Thành phố 
Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

42.000 420.000.000 0,973

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.000 420.000.000 0,973

0301720099
00

38 TRẦN VĂN 
GIANG

Thôn Cam Lâm, 
Xã Minh Quang, 
Huyện Tam Đảo, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0240830009
85
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39 NGUYỄN THỊ 
HẰNG

104/81 Nguyễn 
Huệ, Phường Phú 
Nhuận, Thành 
phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0441800028
21

40 TRỊNH THỊ 
KIM HOA

Khối Phố 5, 
Phường An Xuân, 
Thành phố Tam 
Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0491810043
27

41 PHƯƠNG THỊ 
NGỌC

Cụm 10 La Thiện, 
Xã Tản Hồng, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,116

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 0,116

0011790063
50
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42 LƯƠNG THỊ 
DIÊN

Tổ 17 , Phường 
Nguyễn Trãi, 
Thành Phố Hà 
Giang, Tỉnh Hà 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0341830150
42

43 NGUYỄN 
MẠNH HUY

109 Hàm Tử 
Quan, Phường 
Phúc Tân, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

0010770017
83

44 TRẦN VĂN 
ÁNH

Xóm Bắc, Xã 
Xuân Phương, 
Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.000 220.000.000 0,509

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.000 220.000.000 0,509

0360800179
41
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45 HOÀNG VĂN 
CHIẾN

Thôn Mỹ Dương, 
Xã Hà Giang, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

215.932 2.159.320.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 215.932 2.159.320.000 5,000

0380850346
77

46 NGUYỄN 
ĐỨC TUẤN

Thôn 5, Xã Thanh 
Lâm, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

121427869

47 NGUYỄN THỊ 
NGỌC THÚY

Số 8 Ngách 1/36 
Đường Âu Cơ, 
Phường Quảng 
An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0011690086
17
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48 LÊ THỊ LAN Số 888/24/24 
Đường 30/4, 
Phường 11, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0381820066
85

49 PHẠM VĂN 
NGỌC

7/129C, phố Yên 
Phụ, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0010530015
11

50 HUỲNH THỊ 
HỒNG LIÊN

Khối Hoà Nam, 
Phường Tân 
Thạnh, Thành phố 
Tam Kỳ, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0491810187
88
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51 CHU THỊ VIỆT Thôn Dục Tú 3, 
Xã Dục Tú, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0011830349
96

52 TRẦN THỊ 
NHẬT MINH

Số 19, Đường 
Nguyễn Cư Trinh, 
Phường Thuận 
Hòa, Thành phố 
Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0461820066
63

53 NGUYỄN THỊ 
PHI

Số 42, Đường Tố 
Hữu, Phường 
Phước Hải, Thành 
phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0561620083
56
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54 NGUYỄN THỊ 
NHẬT YÊN

Mỹ Tây, Phường 
An Mỹ, Thành 
phố Tam Kỳ, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0491810004
18

55 NGUYỄN THỊ 
HÒA

03 Ngô Văn Năm, 
Phường Tân Lợi, 
TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 1,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 72.000 720.000.000 1,667

0621810006
65

56 NGUYỄN 
NHƯ SƠN

63/51 Trần Hưng 
Đạo, Phường Tự 
An, TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0400730164
42
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57 ĐÀO THỊ 
THƠM

Thôn Thanh Ba, 
Xã Xuân Phú, 
Huyện Ea Kar, 
Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0661740078
45

58 PHẠM THỊ 
QUÝ

Thôn 5, Xã Cư 
Prao, Huyện 
M'ĐrắK, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0361690176
84

59 KIỀU SINH 42 Tố Hữu, 
Phường Phước 
Hải, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0560590069
81
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60 NGUYỄN THỊ 
THANH 
HUYỀN

KP5, Phường 
Phước Mỹ, TP. 
Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0581910003
26

61 ĐẶNG THỊ 
HỒNG HẠNH

Khối phố Mỹ 
Thạch Tây, 
Phường Tân 
Thạnh, Thành phố 
Tam Kỳ, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

252.840 2.528.400.000 5,855

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 252.840 2.528.400.000 5,855

205009513

62 NGUYỄN THỊ 
MAI

Tổ 2, Phường Hoa 
Lư, Thành phố  
Pleiku, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0641800043
39
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63 NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

34 Lê Hồng 
Phong, Phường 
Phước Hải, Thành 
phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0561620009
61

64 TRẦN VĂN 
THẮNG

Tổ 4, Phường Phú 
Sơn, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,232

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,232

0380910075
79

65 NGUYỄN 
VĂN THÔNG

Tổ 29 , Phường 
Thạc Gián, Quận 
Thanh Khê, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.578 525.780.000 1,217

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 52.578 525.780.000 1,217

0490800140
26
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66 ĐÀO VƯƠNG 
UY PHƯƠNG

Tổ 58 Phường 
Hòa Hải, Phường 
Hoà Hải, Quận 
Ngũ Hành Sơn, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,463

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 0,463

0480770004
17

67 NGUYỄN THỊ 
MINH HÀ

Thôn Lai Xá, Xã 
Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 0,695

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 0,695

0251800002
50

68 VÕ THỊ BẠCH 
HOA

Số 25/5 đường Hà 
Thành, Phường 
Xương Huân, 
Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

C4390214
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69 BÙI ĐÌNH 
THIỆU

176/18 NTMK, 
Phường Xuân 
Khánh, Quận 
Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,116

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 0,116

0340600257
31

70 VƯƠNG THỊ 
TỐ UYÊN

Khối 5, Phường 
Lê Lợi, Thành 
phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 0,278

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 0,278

0401680232
30

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       049079001110
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 512 Núi Thành, Tổ 41, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 512 Núi Thành, Tổ 41, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN TAM Nam

01/03/1979 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính về Trật Tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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